
Đơn vị
Đơn vị 

cung cấp
Kênh truyền Văn bản Ghi chú

I Văn phòng UBND tỉnh VNPT
Không có 

thông tin
5054/VPUBND-CBTH 

II
Văn phòng ĐĐBQH và 

HĐND

VNPT, 

Viettel
Internet công 

cộng
246/VP-TTDN

III

1 Sở Y tế VNPT
Không có 

thông tin
Trực tuyến

2 Sở Giáo dục và Đào tạo VNPT
Không có 

thông tin
4683/SGDĐT-VP

3 Sở Nội vụ VNPT
Không có 

thông tin
2737/SNV-VP

4 Sở Tài chính VNPT
Không có 

thông tin
2676/STC-TCDN.THTK

Không có quyền 

truy cập Router

5
Sở Giao thông Vận tải (hợp 

nhất Sở Xây dựng)
Không phản hồi

6
Sở Kế hoạch và Đầu tư (hợp 

nhất Sở Tài chính)
Không phản hồi

7 Sở Tư pháp Không phản hồi

8 Sở Khoa học và Công nghệ VNPT

9

Sở Thông tin và Truyền thông 

(hợp nhất Sở Khoa học và 

Công nghệ)

VNPT T78

10
Sở Ngoại vụ (sáp nhập vào 

Văn phòng UBND tỉnh)
Viettel

T78
1097/SNgV-VP

11

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (hợp nhất Sở 

TNMT thành Sở NN&MT)

2458/SNNPTNT-

KHCNMT

2792/SNNPTNT-

12 Sở Công thương VNPT
Không có 

thông tin
2029/SCT-VP

13
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch
VNPT

Không có 

thông tin
Trực tuyến

14
Sở Lao động, Thương binh và 

Xã hội
VNPT

Không có 

thông tin
3855/SLĐTBXH-VP

15 Sở Xây dựng VNPT
Không có 

thông tin
3982/SXD-QLN&HTKT

16

Sở Tài nguyên và Môi trường 

(hợp nhất Sở TNMT thành Sở 

NN&MT)

VNPT
Không có 

thông tin
4062/STNMT-TTCNTT

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng
Không có 

thông tin

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng
263/308 

Tỷ lệ 85 % 

Chưa sẵn sàng

Sẵn sàng 100%

Chưa sẵn sàng

Sẵn sàng Không có thông tin

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Chưa sẵn sàng

Danh mục tổng hợp báo cáo đảm bảo triển khai kết nối IPv6
(Tính đến ngày 20/01/2025)

Đáp ứng/

Chưa đáp ứng
Tỉ lệ

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng
Không có 

thông tin

SỞ - BAN – NGÀNH

Sẵn sàng 100%



17 Thanh tra tỉnh Không phản hồi

18 Ban quản lý Khu kinh tế Viettel
Internet công 

cộng
1923/BQLKKT-VP

19

Ban Quản lý Dự án ĐTXD 

CTGT&NN (nay là Bản Quản 

lý dự án tỉnh)

Trực tuyến

20

Ban Quản lý Dự án ĐTXD và 

KV PTĐT (nay là Bản Quản 

lý dự án tỉnh)

Không phản hồi

21
Ban Quản lý Khu du lịch 

Quốc gia Núi Sam
VNPT

Không có 

thông tin
273/BQL-THQHĐTXD 

22
Ban Quản lý di tích văn hóa 

Óc Eo
Trực tuyến

23
Ban Dân tộc (nay là Sở Dân 

tộc và Tôn giáo) T78
281/BDT-VP

24
Trung tâm Xúc tiến Thương 

mại và Đầu tư
Không phản hồi

II

1
Ủy ban nhân dân Thành phố 

Long Xuyên
8500/UBND-VX

2
Ủy ban nhân dân Thành phố 

Châu Đốc
Không phản hồi

3
Ủy ban nhân dân Thị xã Tân 

Châu
Không phản hồi

4
Ủy ban nhân dân Thị xã Tịnh 

Biên
VNPT

Không có 

thông tin
Trực tuyến

5
Ủy ban nhân dân huyện An 

Phú
Không phản hồi

6
Ủy ban nhân dân huyện Chợ 

Mới
Không phản hồi

7
Ủy ban nhân dân huyện Châu 

Phú
Không phản hồi

8
Ủy ban nhân dân huyện Phú 

Tân
VNPT

Không có 

thông tin
2522/BC-UBND

9
Ủy ban nhân dân huyện Châu 

Thành
VNPT

Không có 

thông tin
375/BC-UBND 

10
Ủy ban nhân dân huyện Thoại 

Sơn
Viettel T78 Trực tuyến

11
Ủy ban nhân dân huyện Tri 

Tôn
VNPT

Không có 

thông tin
Trực tuyến

III

1
Trung tâm Đào tạo, Huấn 

luyện và Thi đấu thể dục thể 
Trực tuyến

Các đơn vị trực thuộc

1. Đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng
Không có 

thông tin

Sẵn sàng
Không có 

thông tin

Chưa sẵn sàng

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100% Không có thông tin

Chưa sẵn sàng

HUYỆN – THỊ XÃ – THÀNH PHỐ

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng Không có thông tin

Sẵn sàng 100%



1
Trung tâm Tư vấn và Kiểm 

định Xây dựng An Giang
Trực tuyến

1
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 

An Giang (nay thuộc Sở Y tế)
Viettel

Internet công 

cộng

2

Trường Trung cấp Kỹ Thuật - 

Tổng Hợp An Giang (nay 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo)

Viettel
Internet công 

cộng

3
Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh 

(nay thuộc Công an tỉnh)
Viettel

Internet công 

cộng

4

Trung tâm Công tác xã hội - 

Quỹ Bảo trợ trẻ em (nay thuộc 

Sở Y tế)

VNPT
Internet công 

cộng

5

Trường Trung cấp Kỹ thuật – 

Công nghệ An Giang (nay 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo)

Viettel
Internet công 

cộng

6

Trường Trung cấp nghề Dân 

tộc nội trú tỉnh An Giang (nay 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo)

VNPT
Internet công 

cộng

7

Trung tâm Dịch vụ việc làm 

tỉnh An Giang (nay thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo)

Viettel
Internet công 

cộng

1
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh 

An Giang
VNPT

Không có 

thông tin
2737/SNV-VP

1
Trung tâm Thẩm định và Dịch 

vụ tài chính
VNPT

Không có 

thông tin
2676/STC-TCDN.THTK

1 Chi cục Thủy lợi

2 Chi cục Phát triển nông thôn

3855/SLĐTBXH-VP

2792/SNNPTNT-

KHCNMT

Sẵn sàng Không có thông tin

Sẵn sàng Không có thông tin

Sẵn sàng 100%

4. Đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ

Sẵn sàng 100%

5. Đơn vị trực thuộc Sở Tài chính

Sẵn sàng 100%

6. Đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (hợp nhất Sở Tài nguyên và Môi trường thành Sở Nông nghiệp và Môi trường)

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng
14/19

73,68%

Sẵn sàng 100%

2. Đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng

Sẵn sàng 100%

3. Đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sẵn sàng 100%



3 Chi cục Kiểm lâm

4
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật

5
Ban Quản lý rừng Phòng hộ 

và Đặc dụng

6
Chi cục Quản lý chất lượng 

Nông lâm và Thủy sản

7 Chi cục Chăn nuôi và Thú y

8 Chi cục Thủy sản

9
Văn phòng điều phối Nông 

thôn mới

10 Trung tâm Giống Thủy sản

11 Trung tâm Nước sạch

12
Trung tâm Kỹ thuật – Dịch vụ 

nông nghiệp

13 Trung tâm Khuyến nông

14 Khối Văn phòng Sở

IV

1. Thành phố Long Xuyên

1

Toàn bộ các Phòng chuyên 

môn và xã, phường trên địa 

bàn thành phố Long Xuyên

8500/UBND-VX

2 Ban Quản lý Chợ Long Xuyên Trực tuyến

3Chi Cục Thống kê Thành phố Long Xuyên Trực tuyến

4
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố Long Xuyên
VNPT

Internet công 

cộng
Trực tuyến

1Trung tâm GDNNGDTX huyện Phú Tân VNPT
Internet công 

cộng
Trực tuyến

3
Phòng VHKHTT huyện Phú 

Tân
VNPT Trực tuyến

4
Bộ phận giải quyết TTHC 

huyện
VNPT Trực tuyến

5
Thị trấn Phú Mỹ

VNPT Trực tuyến

2792/SNNPTNT-

KHCNMT

2. Huyện Phú tân

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100% Không có thông tin

Sẵn sàng Không có thông tin

Sẵn sàng Không có thông tin

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng Không có thông tin

Sẵn sàng Không có thông tin

Sẵn sàng Không có thông tin

Sẵn sàng Không có thông tin

Các đơn vị trực thuộc cấp huyện - thị xã - thành phố

Sẵn sàng Không có thông tin

Sẵn sàng Không có thông tin

Sẵn sàng Không có thông tin

Sẵn sàng Không có thông tin

Sẵn sàng Không có thông tin

Sẵn sàng Không có thông tin

Sẵn sàng Không có thông tin

Sẵn sàng Không có thông tin



6
xã Phú Hưng

VNPT Trực tuyến

7
UBND xã Tân Hòa

VNPT Trực tuyến

8
Thị trấn Chợ Vàm

VNPT Trực tuyến

9
UBND xã Phú An

VNPT Trực tuyến

10
UBND xã Hiệp Xương

VNPT Trực tuyến

11
UBND xã Phú Lâm

VNPT Trực tuyến

12
UBND xã Phú Xuân

VNPT Trực tuyến

13
UBND xã Phú Bình

VNPT Trực tuyến

14
UBND Xã Phú Hiệp

VNPT Trực tuyến

15
UBND Xã Hòa Lạc

VNPT Trực tuyến

16
UBND Xã Bình Thạnh Đông

VNPT Trực tuyến

17
UBND Xã Phú Long

VNPT Trực tuyến

18
UBND Xã Phú Thành

VNPT Trực tuyến

19
UBND Xã Long Hòa

VNPT Trực tuyến

20
UBND Xã Phú Thạnh

VNPT Trực tuyến

21
UBND Xã Phú Thọ

VNPT Trực tuyến

22
UBND Xã Tân Trung

VNPT Trực tuyến

1 Phòng Nội vụ huyện Chợ Mới Viettel
Không có 

thông tin
Trực tuyến

2
Phòng Văn hóa, Khoa học và 

Thông tin huyện Chợ Mới
Viettel

Không có 

thông tin
Trực tuyến

3 UBND xã Long Điền A
VNPT

Không có 

thông tin
Trực tuyến

1 Bộ phận 1 cửa Huyện Sẵn sàng 50% VNPT Không có thông tin Trực tuyến

Sẵn sàng 80%

4. Huyện Thoại Sơn

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

3. Huyện Chợ Mới

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%



2Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin Sẵn sàng 50% VNPT
Internet công 

cộng
Trực tuyến

3 Phòng Giáo dục và Đào tạo Sẵn sàng 36% VNPT
Internet công 

cộng
Trực tuyến

4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Sẵn sàng 50% VNPT
Internet công 

cộng
Trực tuyến

5 Phòng Kế hoạch Tài chính Sẵn sàng 45% Viettel
Internet công 

cộng
Trực tuyến

6 Phòng Nội vụ Sẵn sàng 40% VNPT
Internet công 

cộng
Trực tuyến

7 Phòng Nông nghiệp và PTNT Sẵn sàng 50% Viettel
Internet công 

cộng
Trực tuyến

8 Phòng Tài chính Kế hoạch Chưa sẵn sàng VNPT
Internet công 

cộng
Trực tuyến

9 Phòng Tư pháp Sẵn sàng 50% VNPT
Internet công 

cộng
Trực tuyến

10 Thanh tra huyện Sẵn sàng 50% VNPT
Internet công 

cộng
Trực tuyến

11 TT Phú Hòa Sẵn sàng 40% Viettel T78 Trực tuyến

12 Xã Phú Thuận Sẵn sàng 40% Viettel T78 Trực tuyến

13 Xã Vĩnh Chánh Sẵn sàng 40% Viettel T78 Trực tuyến

14 Xã Vĩnh Khánh Sẵn sàng 40% Viettel T78 Trực tuyến

15 Xã Định Mỹ Chưa sẵn sàng VNPT
Internet công 

cộng
Trực tuyến

16 Xã Thoại Giang Chưa sẵn sàng Viettel T78 Trực tuyến

17 Xã Bình Thành Sẵn sàng 60% Viettel T78 Trực tuyến

18 Xã Vọng Đông Chưa sẵn sàng VNPT
Internet công 

cộng
Trực tuyến

19 Xã An Bình Chưa sẵn sàng VNPT
Internet công 

cộng
Trực tuyến

20 Xã Mỹ Phú Đông Sẵn sàng 60% Viettel T78 Trực tuyến

21 Xã Tây Phú Chưa sẵn sàng Viettel T78 Trực tuyến

22 Xã Vọng Thê Chưa sẵn sàng Viettel T78 Trực tuyến

23 TT Óc Oe Chưa sẵn sàng Viettel T78 T78

24 Xã Vĩnh Trạch Chưa sẵn sàng Viettel T78 T78



25 Xã Định Thành Chưa sẵn sàng Viettel T78 Trực tuyến

26 Xã Vĩnh Phú Chưa sẵn sàng VNPT
Internet công 

cộng
Trực tuyến

27 TT Núi Sập Viettel T78 Trực tuyến

1 UBND TT An Châu

2 UBND xã Vĩnh An Viettel Trực tuyến

1
Phòng VHKHTT thị xã VNPT Trực tuyến

2

Bộ phận giải quyết TTHC thị 

xã
VNPT Trực tuyến

3 UBND phường Long Thạnh
VNPT Trực tuyến

4 UBND phường Long Châu
VNPT Trực tuyến

5 UBND phường Long Hưng
VNPT Trực tuyến

6 UBND phường Long Sơn
VNPT Trực tuyến

7 UBND phường Long Phú
VNPT Trực tuyến

8 UBND xã Châu Phong
VNPT Trực tuyến

9 UBND xã Lê Chánh
VNPT Trực tuyến

10 UBND xã Phú Vĩnh
VNPT Trực tuyến

11 UBND xã Vĩnh Xương
VNPT Trực tuyến

12 UBND Xã Phú Lộc
VNPT Trực tuyến

13 UBND Xã Tân Thanh
VNPT Trực tuyến

14 UBND Xã Vĩnh Hòa
VNPT Trực tuyến

15 UBND Xã Tân An
VNPT Trực tuyến

16 UBND Xã Long An
VNPT Trực tuyến

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

7. Thị xã Tân Châu

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 60%

5. Huyện Châu Thành

Chưa sẵn sàng

Sẵn sàng



1

Phòng Văn hóa, Khoa học và 

Thông tin thị xã Tịnh Biên
VNPT Trực tuyến

Đã sử dụng IPv6

2

Văn Phòng HĐND và UBND 

thị xã Tịnh Biên
VNPT Trực tuyến

Đã sử dụng IPv6

3 Phòng Giáo dục và Đào tạo
VNPT Trực tuyến

modem Chưa cấu 

hình IPv6

4 Phòng Kinh tế
VNPT Trực tuyến

5 Phòng Tư Pháp
VNPT Trực tuyến

6

Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã Hội
VNPT Trực tuyến

7 Phòng Dân tộc
VNPT Trực tuyến

8 Phòng Nội vụ
VNPT Trực tuyến

1

Phòng Văn hóa, Khoa học và 

Thông tin thị xã Tịnh Biên
VNPT Trực tuyến

2

Văn Phòng HĐND và UBND 

thị xã Tịnh Biên
VNPT Trực tuyến

3 Phòng tư pháp
Trực tuyến

4 Phòng giáo dục đào tạo
Trực tuyến

5 Phòng nội vụ
Trực tuyến

6

Đường truyền T78 cho một 

cửa các xã, thị trấn
Viettel Trực tuyến

7 UBND xã An Tức
VNPT Trực tuyến

8 UBND Thị trấn Cô Tô
VNPT Trực tuyến

9 UBND xã Lạc Quới
VNPT Trực tuyến

10 UBND xã Châu Lăng
VNPT Trực tuyến

11 UBND xã Lương An Trà
VNPT Trực tuyến

12 UBND xã Núi Tô
VNPT Trực tuyến

13 UBND xã Ô Lâm
VNPT Trực tuyến

Sẵn sàng

Sẵn sàng

Sẵn sàng

Sẵn sàng

Sẵn sàng

Sẵn sàng

Sẵn sàng

Sẵn sàng

Sẵn sàng

Sẵn sàng

Sẵn sàng 100%

9. Huyện Tri Tôn

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

8. Thị xã Tịnh Biên

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%



14 UBND xã Tà Đảnh
VNPT Trực tuyến

15 UBND Thị trấn Tri Tôn
VNPT Trực tuyến

16 UBND xã Tân Tuyến
VNPT Trực tuyến

17 UBND xã Vĩnh Gia
VNPT Trực tuyến

VNPT

Viettel

1 UBND huyện An Phú VNPT Trực tuyến

2 Xã Khánh An VNPT Trực tuyến

3 Xã Khánh Bình VNPT Trực tuyến

4 Thị trấn Long Bình VNPT Trực tuyến

5 Xã Quốc Thái VNPT Trực tuyến

6 Xã Nhơn Hội VNPT Trực tuyến

7 Xã Phú Hữu VNPT Trực tuyến

8 Xã Vĩnh Lộc VNPT Trực tuyến

9 Xã Vĩnh Hậu VNPT Trực tuyến

10 Xã Đa Phước VNPT Trực tuyến

11 Xã Vĩnh Trường VNPT Trực tuyến

12 Xã Vĩnh Hội Đông VNPT Trực tuyến

13 Xã Phú Hội VNPT Trực tuyến

14 Xã Phước Hưng VNPT Trực tuyếnSẵn sàng 100%

18 Trường THCS Tân Tuyến
Internet công 

cộng
Trực tuyến

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

10.  Huyện An phú

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng 100%

Sẵn sàng

Sẵn sàng

Sẵn sàng

Sẵn sàng

Chưa sẵn sàng
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